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1 280 C480201 Công nghệ thông tin Mai Sỹ Đồng 4/3/1997 31.02 1 6.5 6.3 7.5 20.3

2 290 C480201 Công nghệ thông tin Nguyễn Văn Hải 23/09/97 3.06 3 6 6.4 6.8 19.2

3 255 C480201 Công nghệ thông tin Nguyễn Văn Trung 12/11/1997 1.27 2 6.2 6.1 6.3 18.6

4 252 C480201 Công nghệ thông tin Trần Hoàng Hiệp 5/1/1997 25.05 2NT 5.6 6.8 5.8 18.2

5 289 C480201 Công nghệ thông tin Trần Anh Quân 17/08/97 3.06 3 5.2 6.4 6 17.6

6 248 C480201 Công nghệ thông tin Ngô Văn Hiếu 25/02/94 1.01 3 4.6 7.1 5.6 17.3

7 247 C480201 Công nghệ thông tin Lê Quốc Hiếu 27/07/96 27.02 1 5.2 6.1 5.6 16.9

8 298 C480201 Công nghệ thông tin Nguyễn Thanh Tùng 17/11/96 27.05 2 5.1 5.8 6 16.9

9 250 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Huy Hoàng 25/04/97 1.15 2 8 8.2 8 24.2

10 278 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Phúc Lộc 6/2/1997 25.09 2NT 7 7 7.8 21.8

11 287 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Mạnh Trường 25/07/97 27.02 3 6.9 6.9 7.3 21.1

12 254 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Văn Cường 14/12/97 19.05 2 7.3 6.7 7 21

13 267 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Ngọc Hải 20/05/97 18.07 1 6.5 7.6 6.6 20.7

14 295 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Anh Thịnh 10/6/1997 1.2 2 6.7 6.1 7.8 20.6

15 260 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Phương Nam 19/08/97 1.19 2 6.4 6.9 6.9 20.2

16 249 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chu Quang Thịnh 6/4/1997 18.07 2NT 6.9 6.2 6.7 19.8

17 258 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Trọng Khánh 4/2/1996 5.06 1 5.7 7.4 6.2 19.3

18 288 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trịnh Văn Quân 2/3/1997 27.01 2 6.4 6.6 6 19

19 263 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đặng Xuân Tùng 3/7/1995 1.26 2 6.8 5.5 6.5 18.8

20 275 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Duy Hoàng 25/04/97 1.18 2 7.3 6 5.5 18.8

21 257 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Bật Thắng 3/12/1994 28.18 2NT 6 5.9 6.5 18.4

22 285 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Văn Chiến 17/09/97 25.03 2NT 6.4 6 6 18.4
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23 269 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Minh Quang 30/09/96 25.07 2NT 5.5 5.8 6.8 18.1

24 264 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Văn Hoàn 22/12/95 26.08 2NT 6.3 5.9 5.8 18

25 293 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hoàng Văn Khánh 6/9/1995 18.05 1 5.3 6.8 5.7 17.8

26 261 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hoàng Đình Phương 30/11/95 1.01 3 5.5 6.3 5.5 17.3

27 286 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đặng Tiến Tùng 5/7/1995 1.08 3 4 6.3 6.2 16.5

28 245 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Văn Hiếu 1/1/1997 22.09 2NT 6.6 7.1 7.3 21

29 251 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Vương Duy Ba 9/12/1996 22.05 2NT 7.2 6.7 7 20.9

30 283 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Hà Ngọc Công 27/05/97 21.08 2NT 6 6.8 6.1 18.9

31 284 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Văn Thạo 12/3/1996 1.12 2 6.3 6 6.4 18.7

32 282 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Phạm Văn Quý 22/08/97 16.06 2NT 5.3 5.5 6.5 17.3

33 273 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Văn Lê 1/10/1997 18.06 1 5.2 5.4 6.4 17

34 259 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Tạ Văn Kiên 3/1/1997 1.3 3 8.3 9.4 8.3 26

35 266 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Bùi Văn Tuấn 9/5/1997 1.27 2 7.1 8 7.3 22.4

36 244 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Trần Quốc Duẫn 7/5/1997 30.12 2NT 7.8 7.8 6.4 22

37 256 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Đình Khánh 2/9/1996 1.19 2 6.9 6.9 6.7 20.5

38 272 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Đỗ Tiến Quyết 16/10/97 1.1 3 7.1 7.3 6.1 20.5

39 281 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lã Hữu Thành 11/11/1997 27.06 2NT 7.5 6.7 6.3 20.5

40 296 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Phạm Văn Lộc 3/6/1997 25.07 2NT 6.5 7.5 6.5 20.5

41 246 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Phạm Văn Tài 17/02/97 25.09 2NT 6.6 6.7 6.9 20.2

42 262 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lê Minh Tuấn 27/02/96 28.21 2NT 7.3 6.4 6.4 20.1

43 276 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Trịnh Việt Đức 11/6/1997 12.06 2 5.3 6.5 7 18.8

44 243 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Văn Cảnh 3/7/1997 1.12 2 5.2 7.1 6.4 18.7

45 268 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Văn Quỳnh 28/09/97 1.28 2 5.8 5.9 7 18.7

46 277 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Hữu Xuân 5/9/1997 1.19 2 5.9 6 6.5 18.4

47 297 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Vũ Tuấn Anh 30/12/97 1.05 3 5.5 6.8 5.9 18.2

48 253 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Đỗ Văn Toàn 21/11/97 25.08 2NT 6 6.4 5.7 18.1

49 274 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Đỗ Thành Sơn 5/9/1997 28.15 2NT 6.3 6.2 5.6 18.1

50 270 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Tùng Lâm 7/11/1997 14.07 1 5.1 5.8 6.9 17.8
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51 294 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Hoàng Đức Lưu 11/6/1996 28.21 2NT 5.3 6.5 5.5 17.3

52 292 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Nguyễn Duy Nam 31/05/97 23.04 1 5.2 5.5 6 16.7

53 291 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Nguyễn Phong Hào 8/11/1997 1.27 2 8 7.8 7.5 23.3

54 265 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Nguyễn Hoàng Vụ 11/10/1997 1.17 2 7.3 7.1 7.1 21.5

55 279 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Phạm Tuấn Huỳnh 23/02/96 43.08 2NT 7.6 6.6 6.6 20.8

56 271 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Đặng Anh Tuấn 2/6/1997 1.26 2 7.7 6.8 5.8 20.3


